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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Kinh nghiệm truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

(Tài liệu gửi kèm Công văn số       /TTCS-TQ  ngày 26/7/2021 
của Cục Thông tin cơ sở)
---

I. PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh với vai trò là thường trực Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Sở TTTT xác định phương châm của công tác truyền thông: 
- Phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm chung của toàn xã hội, Thông tin và Truyền thông cũng là một mặt trận trong công tác phòng, chống dịch; 
- Không để người dân nào thiếu thông tin về phòng, chống dịch.
- Thực hiện tốt phương châm phòng, chống dịch của Tỉnh: “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc xin”.

- “Chống dịch như chống giặc” không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
- Thông tin thường xuyên, liên tục, lấy người dân làm trung tâm; lấy phòng ngừa là chính, trang bị đủ kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thay đổi thái độ, hành vi của người dân để tự phòng, tự tránh, tự bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ của dịch bệnh.

II. XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong đó Trưởng Tiểu ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Phó Tiểu ban Thường trực; các Trưởng Phó Tiểu ban khác từ các đơn vị liên quan: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí.
Nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền được phân công cụ thể:
- Cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với những hành vi thông tin không chính xác, thông tin xấu độc trên báo chí và mạng xã hội.

- Tổng hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CHỦ ĐẠO
- Văn bản chỉ thị, thông báo, quyết định về chủ trương và các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp từ Trung ương, cấp tỉnh, các ngành và địa phương trong tỉnh.
- Công tác và các giải pháp cụ thể phòng, chống dịch của các ngành, đơn vị, các địa phương trong tỉnh.
- Kết quả triển khai phòng, chống dịch của các ngành, đơn vị, địa phương  trong tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm hiệu quả; các tấm gương người tốt, việc tốt; các đơn vị, tổ chức, địa phương điển hình xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch.
- Phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh.
- Cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh trong ngày trên địa bàn tỉnh, căn cứ tình hình thực tế để xác định chủ đề truyền thông trong từng ngày, từng đợt. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:

+ Thông tin truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh;
+ Các giải pháp, biện pháp mới áp dụng trong công tác phòng, chống dịch;
+ Tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp trong công tác phòng, chống dịch;
+ Thông điệp phòng, chống dịch;
+ Phản ánh, lên án các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch…
IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là đầu mối tiếp nhận thông tin từ Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để cung cấp thông tin cho báo chí và hệ thống thông tin cơ sở; là đơn vị chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập nhóm chuyên gia (bao gồm các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, an ninh…) truy vết Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch truyền thông theo từng cấp độ trên các hạ tầng truyền thông của tỉnh.

1. Xây dựng Kế hoạch truyền thông bám sát với kế hoạch phòng, chống dịch của tỉnh, của ngành Y tế.
2. Huy động toàn bộ lực lượng thông tin, truyền thông tham gia phòng, chống dịch, bao gồm:
- Lĩnh vực thông tin,  báo chí, xuất bản: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là đầu mối kết nối với đầu mới cung cấp thông tin của Sở Y tế tỉnh để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội.
+ Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng, kiểm soát, tổng hợp thông tin trên báo chí và mạng xã hội về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để có hướng xử lý kịp thời. 
+ Truyền thông trên mạng xã hội với tần suất và hình thức phù hợp (các trang mạng xã hội do tỉnh quản lý, vận hành: Fanpage của Sở TTTT, của tỉnh; kênh Zalo chính quyền điện tử Quảng Ninh).
+ Truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

- Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: Phòng Bưu chính -Viễn thông là đầu mối kết nối với các doanh nghiệp viễn thông triển khai các nội dung:

+ Chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhắn tin trên thiết bị di động.

+ Triển khai Tổng đài đường dây nóng tiếp nhận tin báo về dịch.

- Lĩnh vực công nghệ thông tin, Phòng Công nghệ thông tin là đầu mối:
+ Xây dựng các thông điệp truyền thông về dịch trên các hệ thống thuộc ngành quản lý.

+ Truyền thông qua mạng wifi công cộng.
+ Truyền thông qua mạng xã hội Zalo.
+ Đưa thông tin lên hệ thống chính quyền điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh.

+ Cài đặt phần mềm tuyên truyền trên hệ thống SMART Quảng Ninh.
- Lĩnh vực thanh tra: Thanh tra Sở là đầu mối kiểm soát và xử lý thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận trên báo chí và mạng xã hội.
- Nhóm chuyên gia truy vết Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Gồm chuyên gia của các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, an ninh... phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, hỗ trợ tối đa các địa phương đang có ca bệnh đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả truy vết.

3. Xác định các nhiệm vụ chủ yếu 

- Cung cấp thông tin chính xác, chủ động truyền thông về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp công tác truyền thông phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác truyền thông phòng, chống dịch.
- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi thông tin không chính xác, thông tin xấu độc trên báo chí và mạng xã hội.

4. Xác định các phương thức, loại hình truyền thông
Căn cứ theo đặc thù của từng nội dung, từng sự việc cụ thể để lựa chọn loại hình truyền thông phù hợp: Báo chí, thông tin cơ sở, mạng xã hội, truyền thông qua hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; truyền thông trực quan, truyền thông lưu động, cụ thể:

a. Báo chí của tỉnh: Hiện tỉnh Quảng Ninh có 01 cơ quan báo chí duy nhất là Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với đầy đủ các loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, kênh mạng xã hội của Trung tâm Truyền thông tỉnh trên trang Youtube, Facebook với lượng người theo dõi đông đảo. 

Trung tâm Truyền thông tỉnh là cơ quan cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch trên tất cả các loại hình truyền thông của đơn vị; là nguồn tin cho hệ thống thông tin cơ sở và các cơ quan báo chí khác tham khảo, khai thác.

b. Báo chí Trung ương: Bao gồm phóng viên thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh; phóng viên quan tâm theo dõi thông tin về tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước phụ trách mảng thông tin về y tế.

c. Mạng xã hội: (1) Facebook: Hệ thống trang Fanpage DDCI từ tỉnh đến các  huyện, thị xã, thành phố; (2) Zalo: Kênh Zalo chính quyền điện tử cung cấp đến 981.901 tài khoản Zalo của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Đối tượng hướng tới: Người dân trong và ngoài tỉnh quan tâm đến tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung cung cấp: Diễn biến tình hình dịch; các biện pháp phòng, chống dịch; các quy định đối với người dân ra vào địa bàn tỉnh…

Hình thức cung cấp: Thông báo khẩn; thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

d. Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ Quangninh.gov.vn: 

Nội dung cung cấp: Các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hướng tới: Các cơ quan báo chí; hệ thống thông tin cơ sở; người dân trong và ngoài tỉnh quan tâm đến Quảng Ninh.

đ. Cung cấp qua hạ tầng chính quyền điện tử bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản, email công vụ.
Nội dung cung cấp: Các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hướng tới: Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

e. Hệ thống thông tin cơ sở, bao gồm: Hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; truyền thông lưu động, truyền thông cổ động trực quan. 

Nội dung cung cấp: Các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hướng tới: Người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm tới đối tượng là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

f. Cung cấp tin nhắn qua các thuê bao di động, đẩy thông tin trên app Smart Quảng Ninh: 

Nội dung cung cấp: Các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hướng tới: Người dân trên địa bàn tỉnh.

Hình thức: Các nội dung yêu cầu, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.
V. CẤP ĐỘ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ vào kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 với các cấp độ dịch cụ thể do Sở Y tế Quảng Ninh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng kịch bản truyền thông phù hợp với từng cấp độ, cụ thể: 

* Phân loại phương án truyền thông theo cấp độ dịch 

- Cấp độ 1: Truyền thông khi phát hiện trường hợp mắc dịch bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Cấp độ 2: Truyền thông khi phát hiện đến 10 trường hợp mắc dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Cấp độ 3: Truyền thông khi phát hiện từ trên 10 đến 150 trường hợp mắc dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Cấp độ 4: Truyền thông khi dịch lây lan rộng trên địa bàn tỉnh với trên 150 trường hợp mắc dịch bệnh.
* Các cấp độ truyền thông cụ thể theo từng cấp độ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
	CẤP ĐỘ I
Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh

	Lĩnh vực/loại hình truyền thông
	Nội dung/Hoạt động 
truyền thông
	Số lượng/
thời lượng
	Phân công thực hiện

	
	
	
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp

	Báo chí


	Cập nhật tình hình dịch; nội dung khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành Y tế và theo chỉ đạo của tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.
	Thường xuyên, khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan


	Phòng TTBCXB

	Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan



	
	Cung cấp thông tin chính thống về tình hình và các giải pháp phòng, chống dịch với hình thức Thông cáo báo chí.
	01 bản/ngày


	Phòng TTBCXB


	Sở Y tế


	
	Xây dựng tin, bài, phóng sự... tuyên truyền phòng, chống dịch trên các loại hình báo chí.

	- Báo in/báo điện tử: tối thiểu 03 tác phẩm/ngày;

- Báo nói, báo hình: tối thiểu 02 tác phẩm/ngày. tăng tần suất phát sóng 6 lần/ ngày

	Trung tâm Truyền thông tỉnh

	Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan


	
	Tổ chức cho Trung tâm Truyền thông tỉnh và lựa chọn một số cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh, các cơ quan báo có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thực hiện tác nghiệp thực tế.
	Khi được phép của cơ quan có thẩm quyền 

	Phòng TTBCXB


	Sở Y tế và các đơn vị địa phương liên quan


	
	Theo dõi thông tin báo chí đăng tải, trong trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan báo chí điều chỉnh thông tin gây hiểu nhầm thông tin hoặc đề nghị cơ quan báo chí phản hồi thông tin đăng tải không chính xác.

	Khi phát hiện nội dung đăng tải liên quan đến tình hình dịch bệnh không chính xác

	Phòng TTBCXB

 
	Thanh tra Sở


	Trang thông tin điện tử, mạng xã hội

	Thiết lập, duy trì chuyên mục “phòng, chống dịch COVID-19” trên Cổng TTĐT của tỉnh để đăng tải kịp thời thông tin và chỉ đạo mới của tỉnh về công tác phòng, chống dịch.

Quản lý các thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến tình hình phòng, chống dịch của tỉnh nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chia sẻ thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận của các cá nhân, tổ chức.
	Thường xuyên
trong ngày


	-Trung tâm Truyền thông tỉnh;

-Thanh tra Sở 

	Phòng TTBCXB


	
	Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và phát hành các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trên các trang TTĐT, mạng xã hội.
	Khi có chỉ đạo thực hiện từ cơ quan cấp trên


	-Phòng TTBCXB 
-Trung tâm Truyền thông tỉnh
	Sở Y tế



	
	Đăng tải tin, bài và nhắn tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trên mạng Zalo, hệ thống thư điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
	01 lần/ngày


	Trung tâm

CNTT- TT
 
	Phòng TTBCXB



	
	Truyền thông qua các kênh mạng xã hội do tỉnh quản lý, vận hành trên mạng Facebook (Trang DDCI của tỉnh, Sở TT&TT và các địa phương), liên kết với các trang fanpage có lượng theo dõi đông đảo để lan tỏa thông tin.
	01 lần/ngày

	Phòng TTBCXB

	Trung tâm Truyền thông tỉnh


	
	Gửi email cung cấp thông tin về tình hình dịch đến toàn thể CBCCVC qua emai công vụ và hệ thống chính quyền điện tử
	01 lần/ngày

	Phòng TTBCXB


	

	
	Cập nhật thông tin về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trên Cổng TTĐT tổng hợp tỉnh, Cổng TTĐT thành phần của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là Cổng TTĐT Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Sở Y tế.
	Thường xuyên trong ngày

	-Trung tâm Truyền thông tỉnh; -Cổngthông tin điện tử
	Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Sở Y tế.

	Thông tin
 cơ sở


	Hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng các nội dung trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống dịch để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng; thông tin truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh.
	02 lần/ngày


	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố

	UBND  các xã, phường, thị trấn


	
	Triển khai truyền thông lưu động tại các khu phố, thôn xóm, khu vực vùng sâu, vùng xa
	02 lần/ ngày

	Trung tâm TT&VH  huyện, thị xã, th/phố
	UBND  các xã, phường, thị trấn

	
	Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thực hiện tuyên truyền phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố.
	01 lần/tuần/thôn, tổ dân phố
	UBND  các xã, phường, thị trấn
	Trung tâm TT&VH  huyện, thị xã, th/phố

	Các doanh nghiệp viễn thông
	Thực hiện gửi tin nhắn SMS tuyên tuyền phòng, chống dịch đến thuê bao di động của người dân và du khách trên địa bàn tỉnh.
	01 lần/tuần
	Các doanh nghiệp viễn thông 
	Phòng 
BC-VT


	Tổng đài tiếp nhận và giải đáp phòng, chống dịch 
	Tiếp nhận, giải đáp, chuyển xử lý và phản hồi phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh

	Hằng ngày

	Tổng đài tiếp nhận và giải đáp dịch bệnh

	Sở Y tế 


	CẤP ĐỘ II

Khi phát hiện đến 10 trường hợp mắc dịch bệnh tại Quảng Ninh

	Lĩnh vực/loại hình truyền thông
	Nội dung /Hoạt động
 truyền thông
	Số lượng/
thời lượng
	Phân công thực hiện

	
	
	
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp

	Báo chí
	Tăng số lượng, thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự... tuyên truyền phòng, chống dịch trên các phương tiện truyền thông báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

	- Báo in/báo điện tử: tối thiểu 04 tác phẩm/ngày;

- Báo nói, báo hình: tối thiểu 03 tác phẩm/ngày;
- Phát thanh hằng ngày trên đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã 
	-Trung tâm Truyền thông tỉnh, 
-Trung tâm TT&VH   huyện, thị xã, th/phố

	Phòng TTBCXB

 

	
	Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh tổ chức họp báo đột xuất để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh khi có hiện tượng “nhiễu thông tin”, gây hoang mang dư luận.
	Căn cứ tình hình thực tế của dịch 

	Sở TTTT 

	-Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND tỉnh; 
-Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan.

	
	Thông cáo báo chí cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch của tỉnh 

	01-03 bản thông tin báo chí/ ngày

	Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch của tỉnh

	Sở TTTT, Sở Y tế.


	Trang thông tin điện tử, mạng xã hội
	Tăng cường tần suất đăng tải tin, bài; nhắn tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trên mạng Zalo, hệ thống thư điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.
	02 lần/ngày

	Trung tâm CNTT-TT

	Phòng TTBCXB


	
	Thiết lập và duy trì kênh cung cấp thông tin tự động về các khuyến cáo của cơ quan chức năng về cách phòng tránh dịch và tư vấn các thông tin khác.
	Thường xuyên
trong ngày


	Sở Y tế

	Phòng TTBCXB


	Thông tin cơ sở
	Tăng cường thời lượng phát sóng nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở
	02-04 lần/ngày

	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố
	UBND xã, phường, thị trấn

	
	Tăng cường tần suất tuyên truyền phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 
	02 lần/tuần/thôn, tổ dân phố

	UBND xã, phường, 

thị trấn

	Trung tâm TT&VH  huyện, thị xã, th/phố


	Dịch vụ viễn thông

	Tăng cường tần suất nhắn tin SMS tuyên tuyền phòng, chống dịch đến thuê bao di động của người dân, du khách trên địa bàn

	02 lần/tuần

	Các doanh nghiệp viễn thông
 
	Phòng BCVT


	CẤP ĐỘ III
Khi phát hiện trên 10 đến 150 trường hợp mắc dịch bệnh tại Quảng Ninh

	Lĩnh vực/loại hình truyền thông
	Nội dung /Hoạt động 
truyền thông
	Số lượng/thời lượng
	Phân công thực hiện

	
	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp

	Báo chí
	Cập nhật thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành Y tế phù hợp với tình hình dịch bệnh để chuyển các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Trong đó, chú trọng truyền thông các nội dung: khuyến cáo phòng, chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng; hướng dẫn người dân tại các vùng, ổ dịch các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; khuyến cáo người tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời; khuyến cáo hạn chế tập trung đông người và hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.
	Thường xuyên trong ngày

	Phòng TTBCXB
 
	Trung tâm Truyền thông tỉnh


	
	Cung cấp thông tin chính thống về tình hình và các giải pháp phòng, chống dịch với hình thức Thông cáo báo chí 
	02 bản/ngày

	Phòng TTBCXB 

	-Sở Y tế,
 -Trung tâm Truyền thông tỉnh

	
	Tăng cường số lượng, thời lượng đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự... tuyên truyền phòng, chống dịch trên các loại hình báo chí.

	-Báo in/báo điện tử: tối thiểu 06 tác phẩm/ngày;

-Báo nói, báo hình: tối thiểu 05 tác phẩm/ngày

	Trung tâm Truyền thông tỉnh

	Phòng TTBCXB 


	
	Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tổ chức họp báo trực tuyến để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

	Căn cứ tình hình thực tế của dịch trên địa bàn tỉnh

	Sở TTTT

 
	-Văn phòng Đoàn đại biểu QH, HĐND và UBND tỉnh; 
-Sở, ngành liên quan

	Trang thông tin điện tử, mạng xã hội
	Tăng cường tần suất đăng tải tin, bài và nhắn tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trên mạng Zalo, hệ thống thư điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
	Tối thiểu 03 lần/ngày

	Trung tâm CNTT-TT

	Phòng TTBCXB


	Thông tin cơ sở
	Tăng thời lượng phát sóng nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
	Tối thiểu 03 lần/ngày

	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố
	UBND xã, phường, thị trấn
 

	
	Tăng tần suất tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 
	02 ngày/lần/thôn, tổ dân phố

	UBND phường, xã, thị trấn

	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố


	Dịch vụ viễn thông

	Tăng tần suất nhắn tin SMS tuyên truyền phòng, chống dịch đến thuê bao di động của người dân, du khách trên địa bàn tỉnh

	03 ngày/lần

	Các doanh nghiệp viễn thông

	Phòng BCVT


	CẤP ĐỘ IV
Dịch lây lan rộng trên địa bàn tỉnh với trên 150 trường hợp mắc

	Lĩnh vực/loại hình truyền thông
	Nội dung /Hoạt động 
truyền thông
	Số lượng
/thời lượng
	Phân công thực hiện

	
	
	
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp

	Báo chí
	Trung tâm Truyền thông tỉnh đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp của Chính phủ (nếu Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp); đưa nội dung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên Cổng TTĐT tổng hợp của tỉnh; trang nhất, trang chủ (đối với báo in, báo điện tử) và vào khung giờ vàng trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh.
	-Báo in/báo điện tử: tối thiểu 08 tác phẩm/ngày;

-Báo nói, báo hình: tối thiểu 06 tác phẩm/ngày

	Trung tâm Truyền thông tỉnh

	Phòng TTBCXB


	
	Liên tục cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình dịch và các yêu cầu bắt buộc của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân tại khu vực có tình trạng khẩn cấp.
	Thường xuyên trong ngày

	Trung tâm Truyền thông tỉnh

	Phòng TTBCXB


	
	Thông cáo báo chí cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Quảng Ninh
	03-05 bản thông tin báo chí/ ngày

	Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
	-Sở Y tế, 
-Trung tâm Truyền thông tỉnh

	
	Tổ chức họp báo trực tuyến để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí, truyền thông về công tác phòng, chống dịch của tỉnh

	Hằng ngày

	Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch của tỉnh

	Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.


	Trang thông tin điện tử, mạng xã hội
	Tăng cường tần suất đăng tải tin, bài và nhắn tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên mạng Zalo, hệ thống thư điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
	04-06 lần/ngày

	Trung tâm CNTT-TT

	-Phòng TTBCXB -Phòng CNTT


	Thông tin cơ sở
	Tăng cường thời lượng phát nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
	04 lần/ngày

	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố
	UBND xã, phường, thị trấn


	
	Tăng cường tần suất tuyên truyền phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. 
	Hằng ngày

	UBND phường, xã, thị trấn

	Trung tâm TT&VH huyện, thị xã, th/phố


	Dịch vụ viễn thông
	Tăng cường tần suất nhắn tin SMS tuyên truyền phòng, chống dịch đến thuê bao di động của người dân và du khách trên địa bàn tỉnh.
	Hằng ngày

	Các doanh nghiệp viễn thông
 
	Phòng BCVT




